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Lớp 7.
1 / Mô tả sự thành lập của nhà Trần.Trần Thủ Độ có vai trò như thế nào đối với sự 
thành lập nhà Trần ?
2 /  Nêu nét chính về tình hình chính trị nhà Trần ?
3 / Tình hình kính tế thời Trần có những đặc điểm gì nổi bật  ?
4 / Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào ? Những yếu tố nào giúp triều Trần tạo nên sự ổn định và bền vững của một xã hội  ?
5 / Các thành tựu chủ yếu về văn hoá thời Trần  ?
6 / Nhà Hồ được thành lập nên ? Nêu nội dung cải cách của Hồ Quý Ly ?
7/ Tác động của cải cách đến xã hội thời Hồ ?
8 / Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ nhanh chóng thất
  bại ?
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	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	

	1
	Chương 5 Việt Nam từ đầu tư X đến đầu tư XVI.






	Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226- 1400)
	Nhận biết
– Nhà Trần thành lập nên.
- Luật pháp nhà Trần.
- Chủ trương xd quân đội nhà Trần.
- Xã hội thời Trần .
	4 TN
	
	
	

	
	
	Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mình ( 1400-1407)
	Thông hiểu.
- Tác động của cải cách HQL đến xh thời Hồ .
Vận dụng .
- Suy nghĩ của em về câu nói của Hồ Nguyên Trừng : "Thần không sợ đánh,chỉ sợ lòng dân không theo ".
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A. Trắc nghiệm: ( 1 điểm) Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm.

Câu 1: Nhà Lý kết thúc 216 năm tồn tại bằng sự kiện nào:
A. Vua Lý Huệ Tông xuất gia đi tu ở chùa Chân Giáo.
B. Trần Thủ Độ tiến hành đảo chính, lật đổ nhà Lý.
C. Vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng.
D. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. 			 			
Câu 2:  Nhà Trần đã cho ban hành bộ luật nào:
A. Hoàng Việt luật lệ.
B. Quốc triều hình luật.
C. Hoàng triều luật lệ .
D. Luật Hồng Đức.

Câu 3 :  Nhà Trần xây dựng và phát triển lực lượng quân đội theo chủ trương:
A. Binh lính cốt đông đảo, không cần tinh nhuệ.
B. Chỉ chú trọng xây dựng và phát triển thủy quân.
C. Binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
D. Chỉ chú trọng trang bị các loại vũ khí hiện đại.		

Câu 4 : Dưới thời Trần, tầng lớp nào được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, làm chủ các điền trang, thái ấp rộng lớn?
A. Nông dân.               B. Thương nhân.
C. Thợ thủ công.         D. Quý tộc ,quan lại.
                                     				
B.  Tự luận: (2 điểm)
Câu 1: (1 điểm)  Nêu tác động của cải cách Hồ Quý Ly đến xã hội thời Hồ ?
Câu 2: (1 điểm)  Em có suy nghĩ gì về câu nói của Hồ Nguyên Trừng: " Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo " ?
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A. Phần trắc nghiệm (1 điểm)	
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	 B
	C
	D


B. Phần tự luận (2 điểm)
	CÂU 

	NỘI DUNG
	ĐIỂM
CHI TIẾT

	1
(1đ)
	 * Tác động của cải cách HQL :
- Tích cực :
+ Loại bỏ bớt những quý tộc bất tài, bổ sung đội ngũ Nho sĩ mới, có tài vào bộ máy nhà nước.
+ Hạn chế nạn tập trung ruộng đất ,tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước
+ Văn hóa -giáo dục có nhiều điểm tiến bộ, mang tính dân tộc rõ nét.
- Tiêu cực :
+ Các cải cách còn nhiều hạn chế, có cải cách chưa triệt để và không đồng nhất...

	
0,25 ₫

0,2 5 đ

0,2 5 đ

0,25đ

	2
(1đ)

	* Suy nghĩ của em
- Cho thấy Hồ Nguyên Trừng đề cao vai trò quan trọng của lòng dân trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. 
- Đây là vai trò quan trọng nhất: phải được sự ủng hộ của nhân dân , nếu lòng dân không theo thì có đánh cũng thất bại .
- Và thực tế cha con HQL đã xây dựng đội quân tinh nhuệ nhưng lòng dân không theo ,đội quân đông đảo đó cũng nhanh chóng bại trận.
	0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ


			
